TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ điện tử                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Cảm biến và ứng dụng
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 20
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến và các mạch đo thường gặp, các khái niệm, kiến thức về đo lường các đại lượng điện, nhằm giúp sinh viên biết phân tích chuyển đổi các đại lượng không điện và ứng dụng cảm biến trong các hệ thống cơ điện tử cũng như các phương pháp xử lý tín hiệu.
Phần thực hành: Sinh viên tìm hiểu sơ đồ các Kit cảm biến KL 620 và dùng thiết bị Elvis hoặc mạch vi điều khiển Atemega 32 để đọc kết quả và hiển thị lên LCD hoặc máy tính.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Chuẩn cảm biến

2. Đo nhiệt độ

3. Đo tốc độ quay

4. Đo vị trí và dịch chuyển

5. Đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu

6. Đo áp suất

7. Đo lực

8. Đo độ biến dạng

9. Thực hành cảm biến

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Chuẩn cảm biến

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và phân loại cảm biến

2. Các thông số cơ bản của cảm biến

3. Sai số của phép đo

4. Độ tuyến tính của cảm biến

5. Chuẩn đơn giản

6. Chuẩn nhiều lần
	2

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Chuẩn cảm biến là bước quan trọng trong việc thiết kế, chế tạo và sử dụng cảm biến
2. Các cảm biến cần phải định kỳ chuẩn lại trong khi sử dụng
	

	Kỹ năng

3. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác cảm biến

4. Chuẩn được cảm biến
	3

3


Chủ đề 2: Đo nhiệt độ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thang nhiệt độ 

2. Đo nhiệt độ bằng điện trở

3. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt

4. Đo nhiệt độ bằng diode

5. Đo nhiệt độ bằng transitor
	2

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhiệt độ là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 3: Đo tốc độ quay

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cảm biến đo tốc độ quay điện từ loại nam châm đứng yên

2. Cảm biến đo tốc độ quay điện từ loại nam châm quay

3. Cảm biến đo tốc độ quay kiểu quang

4. Tốc độ kế dòng 1 chiều

5. Tốc độ kế dòng xoay chiều
	3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Tốc độ quay là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 4: Đo vị trí và dịch chuyển

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Điện thế kế điện trở

2. Cảm biến cảm ứng

3. Cảm biến tụ điện

4. Cảm biến truyền sóng đàn hồi
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Vị trí và dịch chuyển là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 5: Đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc trưng của dòng chảy

2. Cảm biến và phương pháp đo vận tốc chất lưu

· Phong kế dây và phong kế màng mỏng

· Phong kế ion

· Phong kế dùng chén bán cầu và cánh quạt

· Đo tốc độ gió dùng sóng siêu âm

3. Đo lưu lượng

· Lưu lượng kế điện từ

· Lưu lượng kế cơ dùng dùng chuyển đổi điện

· Lưu lượng kế khối lượng nhiệt

4. Đo và phát hiện mức chất lưu

· Phương pháp thủy tĩnh

· Phương pháp điện

· Phương pháp dùng bức xạ
	2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu là những đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 6: Đo áp suất

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Áp suất và đơn vị đo áp suất 

2. Nguyên tắc đo
3. Vật trung gian
4. Đo áp suất dùng biến thiên trở kháng

5. Đo áp suất dùng biến thiên điện dung

6. Đo áp suất dùng biến thiên độ tự cảm

7. Đo áp suất dùng hiệu ứng áp điện

8. Đo áp suất dùng dao động cơ điện

9. Đo áp suất dùng hiện tượng quang điện

10. Đo áp suất dùng transitor áp điện
	2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Áp suất là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 7: Đo lực

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cảm biến áp điện

2. Cảm biến từ giảo

3. Cảm biến lực dựa trên phép đo độ dịch chuyển

4. Cảm biến xúc tác – da nhân tạo
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Lực là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 8: Đo độ biến dạng

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Một số định nghĩa và nguyên lý chung

2. Đầu đo điện trở kim loại

3. Đầu đo điện trở bán dẫn – áp điện trở

4. Đầu đo trong chế độ động

5. Phương pháp đo

6. Ứng suất kế dây rung
	2

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Độ biến dạng là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản xuất và đời sống

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

4. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

5. Thiết kế và chế tạo mạch đo

6. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo
	3

3

3


Chủ đề 9: Thực hành cảm biến

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuẩn cảm biến

2. Đo nhiệt độ

3. Đo tốc độ quay

4. Đo vị trí và dịch chuyển

5. Đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu

6. Đo áp suất

7. Đo lực
	3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Sai số thường xảy ra

2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc

2. Thiết kế và chế tạo mạch đo

3. Lập trình kết nối cảm biến với bộ điều khiển
4. Khử nhiễu
	3

3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chuẩn cảm biến
	3
	0
	3
	3
	27
	9

	Đo nhiệt độ
	2
	0
	2
	2
	18
	6

	Đo tốc độ quay
	3
	0
	2
	2
	21
	7

	Đo vị trí và dịch chuyển
	4
	0
	3
	2
	27
	9

	Đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu
	4
	0
	3
	2
	27
	9

	Đo áp suất
	3
	0
	3
	2
	24
	8

	Đo lực
	3
	0
	2
	2
	21
	7

	Đo độ biến dạng
	3
	0
	2
	0
	15
	5


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thăng Long
	Bài giảng điện tử Kỹ thuật cảm biến
	2010
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	2
	Phan Quốc Phô
	Giáo trình cảm biến
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	3
	Lê Văn Doanh
	Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
	2007
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	4
	Er O.Doebelin
	Measurement Systems
	1990
	McGraw-Hill
	Bộ môn CĐT


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long






